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Tên doanh nghiệp đơn/cơ sở: ……………………………………………………………………………...……………………………………………..…

 (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)

Mã số thuế của doanh nghiệp:

Địa chỉ: ……………………….……………………………………………………………………………………………………….……….……………………………

CQ Thống kê ghi

A

(*) Là những khoản chi của doanh nghiệp nhưng người lao động trong doanh nghiệp được hưởng nhằm phục vụ cho doanh nghiệp và lợi ích 
     cá nhân người lao động mà chưa được tập hợp trong Chi phí nhân công.
Ví dụ 1: Chi mua/may đồng phục cho người lao động mà người lao động có thể sử dụng trong doanh nghiệp và ngoài doanh nghiệp mà chưa được
             tập hợp trong chi phí nhân công (khác với chi mua bảo hộ lao động mà người lao động chỉ sử dụng trong doanh nghiệp).
Ví dụ 2: Chi phong bì hội nghị, chi báo cáo viên hội nghị... mà người lao động được nhận.
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Chi phí khấu hao tài sản cố định

Chi phí dịch vụ mua ngoài

Tổng số (1=2+3+4+5+7) 

Chi phí nguyên liệu, vật liệu

Chi phí nhân công

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 
VỀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHÍNH 

Tỉnh/thành phố trực thuộc TW:………………………………………………………………………...…………………………………

Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh) ……………………………...………………………...……………………………...……………

Ngành SXKD chính:…………………………………………………………...……………..……………………………………………..

ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2018

             (Áp dụng cho các doanh nghiệp có thực hiện hoạt động gia công, lắp ráp hàng hóa trực tiếp với các đơn vị 
trong và ngoài nước và hoạt động nghiên cứu phát triển)

(VCPC 2010-Cấp 5)

Chi phí bằng tiền khác

  Trong đó: Chi phí liên quan đến người lao động trong chi phí 

                   bằng tiền khác  (*)
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NĂM 2017

  Trong đó: Chi phí liên quan đến người lao động trong chi phí 

                   dịch vụ mua ngoài  (*)
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(VSIC 2007-Cấp 5)

Ngành SP chính:…………………………………………………………...…………………………...………………………………………

Phiếu số 2/ĐTDN-CP

TT

1

2
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Mã số

C

Tổng số (Triệu đồng)
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TÊN CHỈ TIÊU
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